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Nội dung bài viết 

1. Soạn Tiếng Anh 12 Review 2: Language trang 70, 71 Sách mới 

Review 2: (Unit 4 - 5) 

Soạn Tiếng Anh 12 Review 2: Language trang 70, 71 Sách mới 

1. Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the 
sentences.  

(Sử dụng các hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp để hoàn thành câu.) 

1. blog 2. social networking 3. digital devices 

4. mass media 5. Instant messaging 6. advent 

2. Complete the sentences, using the correct form of the words in brackets.  

(Hoàn thành các câu, sử dụng hình thức đúng của từ trong ngoặc.) 

1. assimilate 2. identity 3. National 4. ethnicity 5. integrate 

3. Listen to the sentences and pay attention to the regular verbs in the past tense. 
Tick the correct box depending on the pronunciation of the verb ending -ed. 
Then practise saying them.  

(Nghe câu và chú ý đến các động từ thông thường ở thì quá khứ. Đánh dấu vào ô 
thích hợp tùy thuộc vào cách phát âm của động từ kết thúc -ed. Sau đó, thực hành nói 
chúng.) 

/t/ /d/ /id/ 

4,6,8,11 1,2,10,12 3,5,7,9 

4. Fill each gap with an appropriate preposition.  

(Điền vào mỗi chỗ trống một giới từ thích hợp.) 

1. to 2. of 3. in 4. for 5. from 

5. Put the words in brackets in the correct tenses  
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(Đặt các từ trong ngoặc ở các thì đúng.) 

1. Have... cleaned 2. haven't swept 3. have washed 

4. have tried 5. has been studying   

6. Match the two halves of the sentences.  

(Khớp hai nửa của câu với nhau.) 

1. f 2. e 3. g 4. a 5. d 6. b 7. c 

Từ vựng cần nhớ Unit 4 

1. addicted /əˈdɪktɪd/ (a): nghiện 

2. advent /ˈædvent/ (n): sự đến/ tới sự kiện quan trọng 

3. app ( = application)/ˌæplɪˈkeɪʃn/ (n): ứng dụng 

4. attitude /ˈætɪtjuːd/(n): thái độ, quan điểm 

5. connect /kəˈnekt/(v): kết nối 

6. cyberbullying /ˈsaɪbəbʊliɪŋ/(n): khủng bố qua mạng Internet 

7. documentary /ˌdɒkjuˈmentri/(n): phim tài liệu 

8. dominant /ˈdɒmɪnənt/(a): thống trị, có ưu thế hơn 

9. drama /ˈdrɑːmə/(n): kịch, tuồng 

10. efficient /ɪˈfɪʃnt/ (a): có hiệu quả 

11. emerge /iˈmɜːdʒ/ (v): vượt trội, nổi bật, nổi lên 

12. fivefold /ˈfaɪvfəʊld/ (adj, adv): gấp 5 lần 

13. GPS ( Global Positioning System): hệ thống định vị toàn cầu 

14. leaflet /ˈliːflət/ (n): tờ rơi, tờ in rời 

15. mass /mæs/(n): số nhiều, số đông, đại chúng 
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16. media /ˈmiːdiə/ (n): ( số nhiều của medium) phương tiện 

17. microblogging /ˈmaɪkrəʊblɒɡɪŋ/(n): việc (cá nhân) thường xuyên gửi các tin nhắn/ 
hình ảnh/ video lên mạng xã hội để cộng đồng mạng biết được các hoạt động của 
người đăng tin 

18. pie chart /ˈpaɪ tʃɑːt/: biểu đồ tròn 

19. social networking /ˌsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ/: mạng xã hội 

20. subscribe /səbˈskraɪb/(v): đặt mua dài hạn 

21. tablet PC /ˌtæblət ˌpiː ˈsiː/: máy tính bảng 

22. the mass media: truyền thông đại chúng 

23. tie in /taɪ/(v): gắn với 

24. website /ˈwebsaɪt/ (n): vị trí web, điểm mạng, cổng thông tin điện tử 

Từ vựng cần nhớ Unit 5 

1.assimilate /əˈsɪməleɪt/ (v): đồng hóa 

+ assimilation /əˌsɪməˈleɪʃn/(n): sự đồng hóa 

2. attire /əˈtaɪə(r)/(n): quần áo, trang phục 

3. blind man’s buff: trò chơi bịt mắt bắt dê 

4. cultural identity /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/: bản sắc văn hóa 

5. cultural practices /ˈkʌltʃərəl ˈpræktɪs/ : các hoạt động văn hóa, tập quán văn hóa 

6. custom /ˈkʌstəm/(n): phong tục, tập quán 

7. diversity /daɪˈvɜːsəti/(n): tính đa dạng 

8. flock /flɒk/ (v): lũ lượt kéo đến 

9. maintain /meɪnˈteɪn/ (v): bảo vệ, duy trì 

10. martial spirit /ˈmɑːʃl ˈspɪrɪt/(n.phr): tin thần thượng võ 
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11. multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/(a): đa văn hóa 

12. national custome /ˌnæʃnəl ˈkɒstjuːm/: trang phục dân tộc 

13. national pride /ˌnæʃnəl praɪd/: lòng tự hào dân tộc 

14. solidarity /ˌsɒlɪˈdærəti/(n): sự đoàn kết, tình đoàn kết 

15. unify /ˈjuːnɪfaɪ/(v): thống nhất 

16. unique /juˈniːk/ (a): độc lập, duy nhất, chỉ có 1 

17. unite /juˈnaɪt/(v): đoàn kết 

18. worship /ˈwɜːʃɪp/(v): tôn kính, thờ cúng 


